CHUYÊN ĐỀ 
DINH DƯỠNG VÀ PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ VỐI
1. Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê

Cũng như các loại cây trồng khác, cây cà phê cần các chất dinh dưỡng để sinh trưởng, phát triển và cho năng suất. Các chất dinh dưỡng cây cần có thể chia thành 3 nhóm sau:


- Đa lượng: là các chất dinh dưỡng cây cần với số lượng lớn, gồm: đạm (N), lân (P205), kali (K20).


- Trung lượng: cây cần với số lượng trtung bình, gồm: lưu huỳnh (S), can xi (CaO), Ma nhê (MgO).


- Vi lượng: là chất dinh dưỡng cây cần với số lượng rất nhỏ nhưng nếu thiếu cũng gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và năng suất cà phê, gồm: kẽm (Zn), Bore (B), Mo lip đen (Mo), đồng (Cu)…… 


Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê có thể chia thành 2 giai đoạn:
- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: gồm 1 năm trồng mới và 2 năm kiến thiết cơ bản: thời kỳ này cây cần đạm và lân nhiều hơn kali. Có thể bón phân N,P205, K20 theo tỷ lệ 2-2-1.
- Thời kỳ kinh doanh: lúc cây cho thu hoạch nhiều, từ năm thứ ba trở đi. Thời kỳ này cây cà phê cần nhiều đạm và kali, lân cần với lượng ít hơn. Có thể bón N,P205, K20 theo tỷ lệ 2-1-2 hoặc 3-1-3 hoặc 3-1-2.
2. Cơ sở để xây dựng chế độ bón phân cho cây cà phê

2.1. Căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây


Như đã đề cập ở phần trên, nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê về đạm, lân, kali (N,P205, K20) khác nhau vào tường thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây.  

Khi cây cà phê vào thời kỳ kinh doanh, nên bón phân theo năng suất vườn cây, tránh trường hợp lạm dụng phân bón, sử dụng với liều lượng quá cao không phù hợp với yêu cầu vườn cây.  Năng suất cà phê không chỉ phụ thuộc vào lượng phân bón vào mà còn tùy theo điều kiện đất đai và các điều kiện canh tác khác như tưới nước, tạo hình v.v... Nếu tiềm năng năng suất vườn cây không cao do các hạn chế về điều kiện khí hậu, canh tác, giống v.v..thì không thể dùng lượng phân cao để tăng năng suất vườn. 
Một tấn cà phê nhân, kể cả vỏ quả lấy đi của đất khoảng 41 kg N; 5,5 kg P205; 49 K20; 8,2 kg Ca0; 3,2 kg Mg0 và 4,2 kg S. Vào thời kỳ kinh doanh, người ta thường dựa trên số lượng dinh dưỡng cây lấy đi từ đất qua sản phẩm thu được, dựa vào hệ số sử dụng phân bón của cây trồng, sự mất mát phân do xói mòn, rửa trôi để đề xuất các công thức phân bón hợp lý. Do vậy bón theo năng suất vườn cây là điều cần thiết để bù hoàn lại lượng dinh dưỡng mà cây đã lấy đi qua sản phẩm thu được.

2.2. Căn cứ vào độ phì đất


Cách bón phân kinh tế nhất là dựa vào độ phì đất để điều chỉnh lượng phân N,P, K một cách phù hợp. Muốn vậy phải lấy mẫu đất mặt gửi về các phòng phân tích đất để xác định độ phì đất.

2.3. Căn cứ vào tình trạng dinh dưỡng của cây


Để biết được tình trạng dinh dưỡng của cây thì phải lấy mẫu lá cà phê theo một quy trình nghiêm nhặt để phân tích hàm lượng các chất dinh dưỡng trong lá. Một đôi khi chất dinh dưỡng có sẳn trong đất nhưng cây không hấp thu được để đưa lên lá do có sự mất cân đối về dinh dưỡng hay môi trường đất không thuận lợi để cây hút dinh dưỡng, do vậy cây vẫn bị thiếu dinh dưỡng.


Khi cây thiếu nặng một chất dinh dưỡng nào đó, triệu chứng thiếu thể hiện trên lá và có thể nhận biết được bằng mắt.
3. Các nguyên tắc bón phân

3.1. Bón phân cân đối
Bón phân cân đối và hợp lý là yếu tố quyết định để đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao và an toàn về môi trường sinh thái. Dựa vào kết quả nghiên cứu được tiến hành nhiều năm, Viện KHKKTNLN Tây Nguyên khuyến cáo tỷ lệ phân N:P2O5:K2O cân đối cho cà phê kinh doanh là 2-1-2, 3-1-2 hay 3-1-3 tùy theo đất đai, khí hậu từng vùng.

Ngoài cân đối các yếu tố đa lượng cần chú ý đến các yếu tố trung, vi lượng khác. Lưu huỳnh là yếu tố dinh dưỡng cây cà phê cần với số lượng tương đối lớn, gần tương đương với lân nên cần cung cấp đầy đủ theo nhu cầu của cây. 
Trong tình trạng cà phê được thâm canh cao độ như hiện nay ở Tây Nguyên, cần đặïc biệt chú trọng tới các yếu tố vi lượng nhiều hơn vì khi cây trồng sản xuất ra được một khối lượng lớn sản phẩm trên một đơn vị diện tích đã mang theo phần nào các nguyên tố khác trong đất ngoài NPK, nếu không được cung cấp bổ sung dần dần sẽ thiếu hụt. Các loại phân đơn đa lượng thường không chứa các chất vi lượng. Ngày nay các loại phân NPK hỗn hợp thường được công bố có chứa một số các chất vi lượng cần thiết cho cây trồng nhưng thật khó lòng kiểm tra được mức độ có mặt của các chất vi lượng trong các loại phân hỗn hợp này. Do vậy biện pháp hiệu quả nhất để đảm bảo không thiếu hụt là cung cấp thêm vi lượng cho cây. Tuy vậy, vi lượng là các chất cây cần với lượng rất nhỏ, do vậy không nên bón lạm dụng vi lượng cho vườn cà phê.
3.2. Chú trọng tới việc bón phân hóa học kết hợp với phân hữu cơ.


Đối với nền nông nghiệp bền vững thì xu hướng sử dụng phân hữu cơ ngày càng được khuyến cáo sử dụng nhiều hơn nhằm không những làm tăng năng suất cà phê, tăng hiệu quả sử dụng phân hóa học mà còn có tác dụng cải thiện và nâng cao độ phì nhiêu của đất về cả hóa tính và lý tính.

Ngoài loại phân hữu cơ truyền thống là phân chuồng, cần tận dụng các nguồn phân hữu cơ phong phú khác như phân xanh, phân vỏ quả cà phê dược ủ hoai mục, phân rác, các loại phân sinh hóa hữu cơ …….

3.3. Tăng cường sử dụng phân bón lá

Cây có thể hấp thu dinh dưỡng qua rễ và qua lá. Ngày nay thị trường phân bón lá rất phong phú với các loại phân bón lá hữu cơ, vô cơ. Phân bón lá ngoài các chất đa lượng là N,P,K còn được phối trộn thêm các loại trung vi lượng cần thiết cho cây trồng, có khi còn được phối trộn thêm các chất kích thích sinh trưởng, kích thích ra hoa đậu quả.


Lợi ích của phân bón lá:


- Phân phun qua lá có tác dụng nhanh hơn bón vào đất nên đặc biệt có ý nghĩa trong các giai đoạn cây bị khủng hoảng hay thiếu hụt chất dinh dưỡng.

- Phân bón phun qua lá được cây hấp thu với hệ số sử dụng cao hơn bón vào đất. Đối với đạm và kali cây sử dụng được từ 90 - 95% lượng phân phun qua lá, đối với lân là 38%. Trong khi đó bón vào đất thì lượng dinh dưỡng mà cây sử dụng được ít hơn do bị mất mát bởi bốc hơi, xói mòn, rửa trôi và cố định trong đất. 
- Tăng cường phun phân bón lá có thể giảm bớt lượng phân khoáng bón vào đất mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho cây trồng, do vậy có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường đất đai. 

Đối với cây cà phê việc phun phân bón lá 2-3 lần vào các giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 có thể giúp vào sự tăng trưởng quả, giảm rụng quả và tăng phẩm cấp cà phê nhân.

4. Hướng dẫn bón phân cho cà phê

4.1. Phân hữu cơ
Phân hữu cơ là loại phân tốt nhất cho cây trồng. Nó có các đặc tính mà phân hoá học không có được. Ngoài tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, phân hữu cơ còn cải tạo được lý, hoá, sinh tính đất tức là cải thiện được môi trường đất. Phân hữu cơ bao gồm phân chuồng, phân than bùn, phân rác, vỏ quả cà phê ... nói chung là các vật liệu có nguồn gốc hữu cơ thông qua ủ và chế biến để tăng cường chất lượng. 

Phân hữu cơ cho cà phê trồng mới được bón lót theo liều lượng ở phần trồng mới. Các năm kiến thiết cơ bản và kinh doanh thì cứ 2 - 3 năm bón lại 1 lần với liều lượng 20 - 30 m3/ha. 
Phương pháp bón:

Đào rãnh ở mép bồn, đào hai rãnh hai bên tán, sâu 25 - 30cm rộng 30cm, bón phân hữu cơ kết hợp vùi tàn dư thực vật trên lô. Lần bón tiếp theo thay đổi vị trí bón ở 2 phía còn lại. Cũng có thể cày rạch hàng giữa hai hàng cà phê ở độ sâu 50cm, bỏ phân hữu cơ vào rãnh, cào hết lá rụng, tàn dư thực vật trên lô vào rãnh, lấp đất. Việc cày rạch hàng được thực hiện luân phiên nhau giữa các hàng cà phê.

Thời gian bón:

Bón phân chuồng vào đầu mùa mưa cho tới giữa mùa mưa. 

Nếu không có phân chuồng có thể bón thay thế bằng phân hữu cơ chế biến với liều lượng 2 - 3 kg/gốc và bón hằng năm.

4.2. Phân hoá học
Lượng phân hóa học thay đổi theo tuổi cây, đất trồng, năng suất vườn cây.

Trên đất có độ phì trung bình áp dụng mức phân bón nguyên chất như sau

Bảng 1: Lượng phân vô cơ nguyên chất bón cho cà phê vối 

	Tuổi cây
	Kg nguyên chất/ha

	
	N
	P205
	K20

	Năm 1 (trồng mới)
	60
	100
	30

	Năm 2
	120
	80-100
	100

	Năm 3
	150
	80-100
	130

	Đầu kinh doanh
	250- 270
	80-100
	230-250

	Kinh doanh ổn định   (4 tấn nhân/ha)
	300 - 320
	100 - 120
	270 - 300



Từ lượng phân nguyên chất ở bảng 1 cần tính ra phân thương phẩm như phân Urê, phân SA, phân kali clorua, phân lân nung chảy, lân super hoặc các loại phân NPK hỗn hợp để bón cho vườn cà phê.  

Để thuận tiện cho người nông dân áp dụng, liều lượng phân bón cho cà phê vối được tính bằng phân thương phẩm như sau:

           Trường hợp bón phân đơn

- Cà phê trồng mới: 15 kg phân chuồng + 0,5kg lân nung chảy/hố. Trộn đều lân, phân chuồng với lớp đất mặt rồi lấp xuống hố trước khi trồng mới ít nhất 15 ngày. 

Sau khi trồng mới bón thúc 130kg Urê + 50kg kali clorua (MOP hay KCl) / ha chia làm 2 lần bón.

- Cà phê năm thứ hai và năm thứ ba: bón theo liều lượng ở bảng 2 và bảng 3

Bảng 2: Lượng phân bón cho vườn cà phê vối năm thứ hai

	Loại phân
	Lượng phân bón sử dụng/ha/năm (kg/ha)

	
	Tưới lần 2
	Đầu mùa  mưa
	Giữa mùa mưa
	Gần cuối mùa mưa
	Tổng cộng cả năm

	SA

Urê

KCl (MOP)

Lân nung chảy
	100


	60

50

650
	80

70
	60

50


	100

200 

170 

650


Bảng 3: Lượng phân bón cho vườn cà phê vối năm thứ ba

	Loại phân
	Lượng phân bón sử dụng/ha/năm (kg/ha)

	
	Tưới lần 2
	Đầu mùa  mưa
	Giữa mùa mưa
	Gần cuối mùa mưa
	Tổng cộng cả năm

	SA

Urê

KCl (MOP)

Lân nung chảy
	150

        20
	80

70

650
	100

80
	70

70


	150

250 

220

650



- Cà phê kinh doanh: 

Hướng dẫn ở bảng 4 dưới đây là lượng phân bón được bón cho vườn cà phê có năng suất 4 tấn nhân và đất có độ phì ở mức trung bình 

Bảng 4: Lượng phân bón áp dụng cho vườn cà phê kinh doanh

(có năng suất 4 tấn nhân/ha)

	Loại phân
	Lượng phân bón sử dụng/ha/năm (kg)

	
	Tưới lần 2
	Đầu mùa  mưa
	Giữa mùa mưa
	Gần cuối mùa mưa
	Tổng cộng cả năm

	SA

Urê

KCl (MOP)

Lân nung chảy
	300


	180-200
150

750
	250

250
	150

150


	300

580-600
550

750


Cà phê kinh doanh được bón dựa vào năng suất vườn cây.  Năng suất cà phê càng cao thì lượng chất dinh dưỡng lấy đi từ đất hàng năm càng nhiều nên cần được bón tăng cường nhiều hơn. 
Khi năng suất cao hơn 4 tấn, ngoài lượng phân bón đã nêu ở bảng 4, cần phải bón bổ sung thêm lượng phân bón: 150 kg Urê + 130 kg KCl + 100 kg Lân nung chảy cho 1 tấn nhân tăng thêm. Ở các vườn già cỗi, giống xấu, năng suất bình quân chỉ khoảng 3 tấn nhân thì bón ít lại theo lượng vừa nêu.
Trường hợp bón phân NPK hỗn hợp

- Cà phê trồng mới và các năm kiến thiết cơ bản

Nên dùng các loại phân NPK có thành phần N và P cao như 16-16-8 13S TE, 20-20-15-TE, 19-12-6-TE v.v…..
- Cà phê kinh doanh

Chọn các loại phân NPK có thành phần N và K cao, lân thấp hơn như 16-8-16 13S TE, 16-6-19 TE, 12-7-17 13S TE, 16-8-14 9S TE…..để bón trong mùa mưa. Trong mùa khô nên bón các loại phân NPK hỗn hợp tan nhanh có công thức giàu đạm như 20-5-6 13S TE hoặc các công thức có tỷ lệ tương tự để bón.

Ví dụ có thể bón như sau

            Bảng 5: Liều lượng phân NPK hỗn hợp bón cho cà phê

	     Năm tuổi
	Mùa khô
	Mùa mưa

	
	Loại phân NPK 
	kg/ha/năm
	Loại phân NPK 
	kg/ha/năm

	Trồng mới

Năm 2

Năm 3

Năm kinh doanh (4tấn nhân/ha)
	-

20-5-6

20-5-6

20-5-6
	-

100-150

200-250

300-400
	16-16-8

16-16-8

16-16-8

16-8-16
	300-350

600-650

700-750

1800-2000


- Mùa khô: lượng phân mùa khô bón vào lần tưới nước thứ hai.

- Mùa mưa: chia làm 3 lần bón, lần đầu bón 30%, giữa mùa mưa bón 40% và cuối mùa mưa bón 30%.

Tương tự như khi bón phân đơn, khi năng suất vượt 4 tấn nhân/ha, lượng phân bổ sung cho 1 tấn nhân bội thu là 400 - 450 kg/ha NPK loại 16-8-16 hoặc 16-6-19.

Phương pháp bón phân vô cơ


Trước khi bón phân phải làm sạch cỏ và bảo đảm đất đủ ẩm khi bón phân. Phân được bón vào vùng tập trung nhiều rễ tơ nhất để việc hút dinh dưỡng được thuận lợi. 
- Đối với cà phê kiến thiết cơ bản, mặt đất trong vườn còn trống, nên rạch rãnh sâu khoảng 5-10cm chiếu theo tán cà phê, rải phân vào rãnh và lấp đất.



- Đối với cà phê kinh doanh giao tán, trước khi bón phân nên cào lá khỏi gốc, rải phân thành hình vành khăn chiếu theo mép tán lá cà phê, dùng cuốc xăm xới lấp phân vào đất. 
Trong mùa khô cà phê thường được bón phân kèm tưới nước đợt hai. 


- Nếu tưới bằng phương pháp phun mưa có thể rải phân trước chiếu theo mép tán rồi tưới phun mưa để phân tan và ngấm dần vào đất.


- Nếu áp dụng phương pháp tưới gốc thì cần tưới một lượng nước khoảng 300 lít vào bồn trước để đất hút đủ nước, rải phân chiếu theo mép tán, tiếp tục tưới lượng nước còn lại vào khoảng 120-150 lít nước để phân tan và ngấm đều vào đất.

CHUYÊN ĐỀ 
SÂU BỆNH HẠI CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG

1.1. Càng thâm canh càng phải tăng cường bảo vệ cây

Khi quá trình thâm canh được đẩy mạnh, năng suất cây trồng ngày càng tăng lên nhưng những thiệt hại do sâu bệnh cũng ngày càng nhiều. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là:

- Thâm canh làm cây sinh trưởng, phát triển tốt và do đó làm dồi dào nguồn thức ăn về cả chất lẫn lượng tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển.

- Cây trồng khi được chăm sóc tốt và được thúc đẩy để đạt được mức năng suất cao thường ở trong trạng thái hoạt động sinh lý khẩn trương, dễ mất cân đối và dễ có những đảo lộn trong đời sống. Trong trạng thái này cây chống chịu kém với các tác động không thuận lợi của môi trường và với sâu bệnh. 

1.2. Sâu bệnh là hậu quả của những hoạt động không bình thường của các sinh vật trên đồng ruộng

Trên đồng ruộng có nhiều loài sinh vật

- Có những loài sinh vật cần thiết cho hoạt động sống của cây như các vi sinh vật phân hủy đạm, lân, kali trong đất, các vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ….. 
- Có các sinh vật gây hại cho cây đó là: côn trùng, nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng, chim, chuột và đây là những đối tượng chúng ta cần phải tiêu diệt. 
- Các sinh vật gây hại này lại là thức ăn của một số sinh vật khác mà người ta gọi chúng là thiên địch (kẻ thù tự nhiên) của các sinh vật gây hại. Thiên địch là các loài sinh vật có ích cho cây và con người. 
Trên đồng ruộng các loài sinh vật này tồn tại hài hòa với nhau tạo ra một mối cân bằng và người ta gọi đó là cân bằng sinh học. Mối cân bằng này sẽ bị phá vỡ khi con người áp dụng không cân đối các biện pháp thâm canh hay tiêu diệt hoàn toàn các sinh vật gây hại hay có ích, lúc đó sẽ xuất hiện dịch sâu bệnh.



1.3. Tính chất gây hại của sâu bệnh

Trong thực tế sản xuất, mỗi loài cây bị rất nhiều loài sâu bệnh khác nhau gây hại. Mỗi loại sâu bệnh có cách lấy thức ăn riêng. Việc nắm được tính chất gây hại của sâu bệnh có ý nghĩa lớn đối lớn đối với công tác phòng trừ sâu bệnh.

- Chuyên gây hại trên một vài loài cây trồng. Ví dụ: nấm rỉ sắt cà phê (Hemileia vastatrix) chỉ gây hại trên cà phê. Các loài này có đời sống gắn chặt với cây chủ và có nhiều đặc điểm thích nghi với đời sống cây chủ. Trong sản xuất nông nghiệp nhóm này thường gây nhiều tác hại có ý nghĩa kinh tế. Phương hướng cơ bản là phòng bằng cách tạo ra giống kháng dựa vào đặc điểm chuyên tính của sâu bệnh, áp dụng các biện pháp luân canh.

- Gây hại trên nhiều loài cây trồng. Một số loài sâu bệnh khác có thể dùng nhiều loài cây trồng làm thức ăn. Nhóm này được gọi là nhóm sâu bệnh đa thực hoặc nhiều ký chủ. Ví dụ: châu chấu gây hại cho lúa, ngô, đậu đỗ, cà phê và nhiều loại cây trồng khác; nấm gây bệnh thối rễ, thối thân (Fusarium oxysporum) có thể gây hại trên chuối, đậu, thuốc lá, cà chua, khoai lang, cà phê, gừng...; rệp sáp có thể gây hại trên 2.000 loài cây trồng lẫn cỏ dại. Thường đời sống và hoạt động của nhóm này chịu ảnh hưởng của nhiều loài sinh vật khác. Các loài này thường bị nhiều loài thiên địch hạn chế phát triển làm cho chúng tuy có nhiều thức ăn nhưng không thể tích lũy nhiều về số lượng được. 
1.4. Nguyên tắc IPM trong quản lý dịch hại

Tác hại của sâu bệnh là một hiện tượng khách quan theo qui luật tự nhiên. Giải quyết các tác hại của sâu bệnh không chỉ gói gọn trong việc loại trừ các loài gây hại. Không nên cố gắng tiêu diệt bằng hết các loài gây hại trên đồng ruộng vì như thế sẽ phá vỡ mối cân bằng sinh học trên đồng ruộng. Công tác diệt trừ các loài gây hại chỉ có ý nghĩa khi các loài này tích lũy đến một mật độ quá cao có thể gây hại cho cây trồng và các biện pháp diệt trừ cũng chỉ nhằm giảm số lượng các loài gây hại xuống dưới mức gây hại có ý nghĩa kinh tế. 

Phương châm "phòng sâu bệnh là chính" trong thực tế rất khó thực hiện và các biện pháp phòng thường đem lại hiệu quả kinh tế thấp. Công tác bảo vệ thực vật chỉ có thể đạt kết quả tốt khi có sự phối hợp nhiều biện pháp khác nhau một cách hợp lý trên cơ sở dự tính dự báo, thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng, bảo vệ thiện địch. Người ta gọi phương pháp trên là quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

2. CÁC LOẠI SÂU BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÀ PHÊ VỐI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

2.1. Sâu hại

2.1.1. Rệp vảy xanh (Coccus viridis), rệp vảy nâu (Saissetia hemisphaerica)
Các loại rệp này thường tập trung trên các bộ phận non của cây như: chồi vượt, cành, lá, quả non...để chích hút nhựa làm rụng lá, quả khiến cây bị kiệt sức và có thể gây chết cây. Rệp phát triển quanh năm nhưng phá hại mạnh trong mùa khô và trên cà phê KTCB. Các loại rệp này thường tiết ra chất mật ngọt, là môi trường thuận lợi cho nấm muội đen phát triển bao phủ trên mặt lá, cành và cả chùm quả góp phần hạn chế sự phát triển của các cơ quan này. Chất mật ngọt này cũng là thức ăn của kiến, do đó nơi nào có rệp là có kiến và kiến là nguồn lây lan của rệp. Rệp trưởng thành không di chuyển được, rệp con di chuyển được nhưng cũng không xa. Kiến sẽ tha rệp từ nơi này sang nơi khác, kiến còn bảo vệ rệp khi bị thiên địch tấn công. Do đó nếu không có kiến rệp sẽ không phát triển được.

Vòng đời rệp vẩy xanh (tại Buôn Ma Thuột): khoảng 42 - 57 ngày. Rệp vảy xanh và vảy nâu thường xuất hiện quanh năm. 

Biện pháp phòng trừ:

- Làm sạch cỏ trong lô, cắt bỏ các cành sát mặt đất để hạn chế sự phát tán của rệp thông qua kiến.
- Thường xuyên theo dõi sự gây hại của rệp trên đồng ruộng và chỉ phun những cây có rệp khi cần thiết. Dùng một trong các loại thuốc Bi58 40EC, Bian 40 EC, Marshal 200SC, Subatox 75EC, Pyrinex 20EC nồng độ 0,2% để phun trừ rệp. Đối với cây bị rệp nhiều nên phun 02 lần cách nhau 7-10 ngày. 

2.1.2. Rệp sáp hại quả (Pseudococus sp.)
Đây cũng là đối tượng rất khó phòng trị. Trên cây cà phê, rệp sáp gây hại chủ yếu trên quả và dưới rễ. 
Trên quả, rệp sáp sống chủ yếu giữa các chùm quả, chích hút cuống quả và quả non làm quả khô và rụng. Sáp của rệp có thể bao phủ cả cành và quả cà phê làm các bộ phận này không thể phát triển được. Ngoài ra lớp sáp này còn ngăn cản không cho thuốc tiếp xúc với rệp gây khó khăn trong việc phun thuốc phòng trừ. Cũng như rệp vẩy xanh và vẩy nâu, đi đôi với rệp sáp là nấm muội đen và kiến. 
Rệp sáp hại quả thường xuất hiện từ sau khi ra hoa cho đến hết thu hoạch. Rệp sáp hại quả gây hại nặng trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa, đặc biệt là thời gian có các giai đoạn mưa nắng xen kẻ nhau. Số lượng rệp giảm hẳn giữa mùa mưa do mưa nhiều, ẩm độ không khí quá cao. Sau khi thu hoạch quả, rệp chuyển sang sống trong các cụm hoa chưa nở ở đầu cành và đẻ trứng ở đó , các trứng này sẽ nở thành rệp con sau khi cây được tưới nước và gây hại ngay từ giai đoạn đậu quả non.

 Vòng đời rệp sáp: 30- 40  ngày, một con trưởng thành trong vòng đời có thể đẻ 500 trứng. Giai đoạn từ trứng đến sâu non chỉ từ 5 - 7 ngày.

Biện pháp phòng trừ:

Đối với những vùng đã bị rệp sáp hại quả gây hại nặng trong vụ thu hoạch trước cần tiến hành phun thuốc hóa học ngay sau khi thu hoạch và cắt cành để diệt trứng rệp trong cuống các mầm hoa chưa nở. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc  sau: Suprathion 40 EC (0,2% - 0,3%) hay Selecron 500 EC (0,2% - 0,3%), Bull Star 265.2 EC (0,2% - 0,3%), Admire 200 OD v.v… phun 1 - 2 lần cách nhau 7 - 10 ngày. Sau đó cần phải theo dõi liên tục sự xuất hiện của rệp trên đồng ruộng để tiếp tục phun thuốc khi cần. 

Đối với những vùng chưa bị, hoặc bị rệp gây hại nhẹ cần phải thường xuyên theo dõi sự xuất hiện của rệp trên đồng ruộng, nhất là trong những năm khô hạn, để áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời và hợp lý. Nếu thấy rệp bắt đầu gây hại nặng cho một số cây thì tiến hành phun thuốc hóa học ngay. Chú ý chỉ phun những cây có rệp và phải phun đúng thuốc, đúng nồng độ, đúng liều lượng, nếu không rệp chẳng những không chết mà còn dễ làm tăng số lượng trên đồng ruộng. Dùng 1 trong 2 loại thuốc với nồng độ như đã khuyến cáo ở trên, với lượng 0,5 - 1 lít dung dịch thuốc/cây, phun thật kỹ trên các chùm quả và phun nhiều lần cách nhau 7 - 10 ngày. 
2.1.3. Rệp sáp hại rễ (Pseuducoccus citri) 

Rệp thường tập trung ở phần cổ rễ nhưng khi mật độ lên cao rệp lan dần xuống rễ ngang, rễ tơ và kết hợp với nấm hình thành các măng-xông bao quanh các rễ ngăn cản thuốc trừ sâu tiếp xúc với rệp. Các vết thương hình thành do rệp chích hút tạo điều kiện cho nấm xâm nhập gây nên bệnh thối rễ. Kiến và nước chảy tràn là 2 tác nhân chính trong việc lây lan của rệp.

Biện pháp phòng trừ: 

Thường xuyên kiểm tra tại gốc cà phê, nếu thấy mật độ lên cao (30-50 con/gốc ở vùng cổ rễ sâu 10cm) thì tiến hành xử lý thuốc như sau: Bới đất chung quanh vùng cổ rễ theo dạng hình phễu cách gốc 10cm, sâu 10cm sau đó dùng một trong các loại thuốc dạng nước như Bi 58 40EC, 50EC, Basudin 50EC/ND, Subatox 75EC với nồng độ 0,2% cộng thêm 1% dầu hỏa tưới cho mỗi gốc 0,5-1lít dung dịch và lấp đất lại. 
Có thể thay thế các loại thuốc nước bằng cách dùng một trong các loại thuốc dạng bột hay hạt như Marshal 5G, Bam 50ND, 5H, 5BR, Sumithion 50ND, Basudin 10H, ... Với lượng 20-30gam/gốc với cách xử lý như trên và dùng thuốc hạt thì đất phải đủ ẩm mới phát huy tác dụng.

Chú ý là khi bới gốc cần xử lý ngay tránh để lâu kiến sẽ mang rệp đi nơi khác và chỉ xử lý cục bộ theo vùng cây bị hại.

2.1.4. Mọt đục cành (Xyleborus morstatti)
Mọt trưởng thành là bọ cánh cứng hình bầu dục, rất nhỏ gần bằng đầu kim găm. Con cái có cánh màng, con đực không có cánh màng nên không thể bay ra khỏi tổ và do đó chỉ có con cái mới đục cành cà phê. 
Mọt phát triển mạnh vào các tháng đầu mùa khô và tập trung phá hại trên các cành tơ, bắt đầu phá hại từ tháng 9, 10, đạt đỉnh cao vào tháng 12, 1. Mọt đục một lỗ nhỏ bên dưới cành tơ hay bên hông các chồi vượt làm thành một tổ rỗng và đẻ trứng vào đó. Cành bị đục khô héo dần và chết
Có 3 giai đoạn khi cành bị mọt đục:   

  + Các vẩy bao hình tam giác ở các đốt của cành đen lại, kèm theo sự rụng vài cặp lá ở gần lỗ đục về phía đầu cành. Giai đoạn này có 86% mọt còn ở trong tổ rỗng.

 + Cành có hiện tượng héo, trên cành chỉ còn vài cặp lá ở phía đầu. Có 70% mọt còn ở lại trong tổ.
 + Cành héo khô và chết. Ở giai đoạn ba có 76% mọt đã bay ra sau khi vũ hóa.
Do đó cắt cành bị mọt đục muộn, việc phòng trừ mọt đục cành kém hiệu quả.

Biện pháp phòng trừ
Hiện nay chưa có loại thuốc nào phòng trừ triệt để mọt đục cành. Biện pháp duy nhất hiện nay là phát hiện sớm và cắt đốt các cành bị mọt vào giai đoạn cành vừa có hiện tượng héo. Nên cắt phía trong lỗ đục 2cm và đốt các cành bị mọt để diệt mọt.

Cần phải phát hiện sớm vì khi cây đã bị mọt hại nặng, khi cành đã khô và chết thì biện pháp cắt cành cũng không mang lại hiệu quả cao.

2.1.5. Mọt đục quả (Stephanoderes hampei)
Mọt gây hại chủ yếu trên các quả xanh già (khi nhân đã cứng), quả chín trên cây và có khả năng phát triển trong quả khô còn sót trên cây, dưới đất. Mọt còn có thể phá hại trong các quả và nhân khô trong khi đo độ ẩm của hạt cao hơn 13%. Mọt thường đục 1 lỗ  tròn nhỏ cạnh núm hay giữa núm quả để chui vào trong nhân, đục phôi nhũ tạo thành các rãnh nhỏ để đẻ trứng. Sâu non ăn phôi nhũ hạt. Thường mọt chỉ phá hoại một nhân nhưng khi số lượng mọt tăng thì phá hại luôn nhân còn lại, thường thấy ở những quả cuối vụ thu hoạch và giữa 2 vụ thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng, thu hoạch kịp thời các quả chín trên cây và phải nhặt hết các quả khô dưới đất, còn sót trên cây để cắt đứt sự lan truyền của mọt. 
- Bảo quản quả khô hay nhân ở độ ẩm dưới 13% (sau thu hoạch).
Trên những vùng bị mọt phá hại nhiều có thể dùng Marshal 200SC, Oncol 20 EC hay Diaphos 50EC, Diazan 40EC ở nồng độ 0,2 - 0,3% phun vào thời kỳ quả già. 

Chú ý: chỉ phun trên những cây có mọt và tập trung phun vào các chùm quả.
2.2. Bệnh hại cà phê
2.2.1. Bệnh gỉ sắt (Hemileia vastatrix)

Đây là loại bệnh gây hại phổ biến trên các vườn cà phê. Mức độ bệnh tùy thuộc vào khả năng kháng bệnh của từng cây. Bệnh thường xuất hiện vào đầu mùa mưa và phát triển mạnh nhất vào cuối mưa.
Đầu tiên ở mặt dưới lá có những chấm nhỏ, màu vàng lợt như những giọt dầu và chỉ thấy ở mặt dưới lá. Sau đó các chấm này lớn dần và từ giữa xuất hiện những bột màu vàng cam, đó là bào tử của nấm rỉ sắt. Bào tử chuyển dần sang màu trắng từ trung tâm ra ngoài và cuối cùng vết bệnh có màu nâu như vết cháy. Các vết cháy có thể kiên kết với nhau thành các vết cháy lớn, dẫn dến việc cháy toàn bộ lá và lá rụng. Nếu bệnh nặng cây có thể rụng hết lá dẫn đến hiện tượng khô cành, sản lượng giảm.
Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng giống kháng bệnh

- Ghép chồi để thay thế các cây bị bệnh nặng

- Phun một trong các loại thuốc Anvil 5SC nồng độ 0,2%, Tilt super 250EC/ND, Bumper 250EC, Sumi-eight 12.5BTN nồng độ 0,1% để phòng trừ bệnh. Khi phun thuốc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Phun vào mặt dưới của lá và phun ướt toàn bộ lá.

+ Thời điểm phun lần đầu khi cây có 10% lá bệnh (thường xảy ra sau khi bắt đầu mùa mưa 2-3 tháng), phun 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng.

+ Hàng năm phải tiến hành phun thuốc vì thuốc chỉ có tác dụng phòng trừ bệnh trong năm và chỉ phun cho những cây bị bệnh.

2.2.2. Bệnh thối cuống quả và khô cành, khô quả
Bệnh thối cuống quả do nấm Colletotrichum sp. gây nên. Bệnh gây hại chủ yếu trên quả ngay từ giai đoạn còn non, làm quả bị thối từ cuống và rụng. Bệnh xuất hiện từ giữa mùa mưa. 
Bệnh khô cành khô quả có nguyên nhân do mất cân đối dinh dưỡng hay do nấm Colletotrichum coffeanum gây nên. Bệnh gây hại chủ yếu trên cành, quả, làm khô cành và rụng quả. Khi gây hại trên quả, các vết bệnh do nấm gây ra ban đầu có màu nâu vàng sau đó lan rộng và chuyển sang màu nâu sẫm, vết bệnh thường lõm sâu xuống so với các phần không bị bệnh. Bệnh xuất hiện vào giữa mùa mưa (tháng 7 - 9). 

Biện pháp phòng trừ:

- Trồng cây che bóng hợp lý và bón phân cân đối để hạn chế tình trạng cây bị kiệt sức do ra quả quá nhiều. Cắt bỏ các cành bệnh.

- Có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây để phòng trừ nấm gây thối cuống quả, khô cành, khô quả: Carbenzim 500FL, 50WP nồng độ 0,2%, Champion DP, nồng độ 2%,  Tilt super 250EC/ND nồng độ 0,1%, Bumper 250EC nồng độ 0,1%, Antracol 70 WP ở nồng độ 0,2% ….. Phun vào đầu mùa bệnh (sau khi có mưa 1-2 tháng, phun 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày.
2.2.3. Bệnh nấm hồng
Bệnh do nấm Corticum salmonicolor gây nên. Gây hại trên quả và cành. Vị trí tác hại chủ yếu ở trên cành phần trên của tán, gần nơi phân cành và phần ngọn của cây. Bệnh thường phát sinh trong các tháng cuối mùa mưa, nhất là những đợt mưa dầm, ẩm độ không khí cao. 

Đầu tiên trên quả hay cành xuất hiện những chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Những chấm này nhiều lên tạo thành một lớp phấn mỏng sau này có màu hồng đó là bào tử của nấm. Nếu xuất hiện ở cành thì thường nằm ở mặt dưới cành, nếu ở quả thường từ cuống quả. Vết bệnh phát triển chạy dọc theo cành và lan dần cả quả làm cành bị chết khô, quả thì héo và rụng non. 
Biện pháp phòng trừ 

- Tạo hình thông thoáng cho vườn cây

- Thường xuyên kiểm tra vườn cây nhất là những năm có mưa nhiều để phát hiện bệnh sớm. Sau đó cắt, đốt các cành bệnh. 
- Nếu bệnh xuất hiện phổ biến trên đồng ruộng có thể phun Validacine 5SC, 5SP nồng độ 2% hay Anvil 5SC nồng độ 0,2%, phun 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày.  Nên phun lúc chưa xuất hiện nấm màu hồng.
2.2.4. Bệnh tảo đỏ
Các vết bệnh thường xuất hiện ở cành mang quả, đoạn cành đã chuyển sang già bánh tẻ. Bệnh cũng có thể xuất hiện trên các lá cà phê già và tấn công cả trên thân cà phê. Vết bệnh trên cành hoặc đoạn thân bánh tẻ có dạng các đốm tròn hoặc bất định hình, màu cam, rờ thấy có lớp nhung mịn. Các đốm này có thể liên kết nhau, sau đó vết bệnh bị khô đen. Bệnh nặng có thể gây rụng quả, khô cành.

Biện pháp phòng trừ 

- Trồng cây che bóng cho cà phê

- Nếu bệnh xuất hiện phổ biến trên đồng ruộng thì có thể phun các loại thuốc gốc đồng như Cham. DP nồng độ 0,2%, COC 85 nồng độ 0,15%, Norshield nồng độ 0,15%, phun vào bộ phận bị gây hại, 2-3 lần, các lần cách nhau 15-20 ngày.
2.2.5. Đốm mắt cua (Cercospora coffeicola)

Bệnh gây hại trên lá, quả và cành. Cây bị bệnh nặng thường cằn cỗi, chậm phát triển, lá vàng và rụng, quả vàng và chín ép.

 Vết bệnh trên lá và quả thường có hình tròn, trong có nhiều vòng đồng tâm, chính giữa màu xám có các chấm đen nhỏ, xung quanh nâu đỏ, ngoài cùng vàng. Trên cành, vết bệnh chạy dọc theo chiều dài cành. Quả bị nấm gây hại nặng có thể bị thối đen từng phần hoặc toàn bộ.


Bệnh xuất hiện phổ biến trong vườn ươm và thời gian kiến thiết cơ bản. Bệnh phát triển quanh năm đặc biệt là trên các vườn chăm sóc kém, thiếu phân bón hoặc trồng trên đất xấu. 
Biện pháp phòng trừ:

Để phòng trừ cần chú trọng việc bón phân cân đối, tích cực chăm sóc để để vườn cây phát triển tốt. Trong trường hợp quá năng có thể phun Anvil 5 SC (0.2%),
Tilt super 250 EC (0.1%), Bumper 250EC (0,1%) 2- 3 lần cách nhau 15 ngày.

2.2.6. Các bệnh cháy lá (Colletotrichum gloesporioides,  Pestalozzia coffeicola,                             Ascochyta coffea, Phoma coffeicola)
Thường gây hại trong mùa mưa. Hiện nay trên cà phê có rất nhiều dạng cháy lá nhưng nhìn chung đều có cùng một tác hại là làm lá rụng, nếu nặng dẫn đến khô cành, rụng quả. Tuy nhiên các triệu chứng này ít phổ biến trên đồng ruộng và mức độ thiệt hại cũng không cao.

Có thể phòng trừ bằng cách phun Anvil 5 SC (0.2%), Tilt super 250 EC (0.1%), Bumper 250EC (0,1%), 2- 3 lần cách nhau 15 ngày khi thấy có triệu chứng cháy lá.

2.2.7. Thối nứt thân (Fusarium spp.)
Bệnh xuất hiện trên vườn kiến thiết cơ bản lẫn kinh doanh, thường xuất hiện trên đoạn thân đã hóa gỗ. Bệnh làm nứt và thối đen lớp vỏ ngoài của thân cây, nếu bị nặng thì lớp gỗ phía trong bị khô dẫn đến hiện tượng tắc mạch, cây thiếu nước nên héo và khô từ đầu ngọn xuống. Vết bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào của thân cây nhưng thường ở đoạn giữa và gần gốc cây. Bệnh phát triển và lây lan nhanh. 

Bệnh do nấm Fusarium spp. gây ra. Đây là loài nấm gây bệnh tắc mạch dẫn và gây chết rất nhanh. 

Bệnh thường xảy ra ở những vườn cây không thông thoáng, ẩm thấp hay những năm mưa nhiều, ẩm độ không khí cao.
Biện pháp phòng trừ

Cần phát hiện bệnh sớm khi thân cây vừa bị nứt hoặc có vết thối đen nhỏ. Dùng dao cạo sạch phần vỏ thân bị bệnh, sau đó quét Ridomil Gold 68 WP (0,3%),  hay Viben C 50 BTN (0.3%), hay Bendazol 50 WP (0,3%), Manzate 80WP (0,3%). Nếu cây đã bị khô ngọn cần cưa ngang và đốt bỏ phần bệnh, quét thuốc lên trên mặt thân bị cưa và nuôi chồi mới. Các cây xung quanh cây bệnh dùng một trong các loại thuốc trên phun nhiều lần để phòng ngừa bệnh lây lan.

2.2.8. Bệnh lỡ cổ rễ

Bệnh thường gây hại trên cây con vườn ươm, cây trong thời kỳ KTCB. Bệnh do nấm Rhizoctonia solani gây nên. Phần cổ rễ bị thối khô hay bị thối một phần khiến cây sinh trưởng chậm, lá bị vàng có thể dẫn đến chết cây.

Biện pháp phòng trừ:

Trong vườn ương không để bầu đất quá ẩm hay bị đóng váng trên mặt bầu, điều chỉnh ánh sáng thích hợp. Nhổ bỏ và đốt các cây bị bệnh, các cây chung quanh phải được phun phòng bằng Ridomil Gold 68 WP (0,3%), hay Bendazol 50WP nồng độ 0,2%.

Trên vườn cây đã trồng ngoài đồng ruộng không để đọng nước trong gốc cà phê. Khi làm cỏ, chăm sóc tránh gây vết thương ở vùng cổ rễ. Nhổ bỏ và đốt các cây bị bệnh nặng, các cây bệnh nhẹ có thể cứu chữa bằng cách tưới vào mỗi gốc 1-2 lít dung dịch Benlat C 50WP nồng độ 0,5% hoặc Ridomil Gold 68 WP (0,3%) Validacin 3SC, 5SC, 5SP nồng độ 3%, tưới 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày.
2.2.9. Bệnh thối rễ

Là loại bệnh nguy hiểm vì có thể gây chết hàng loạt và hiện nay chưa có loại thuốc hoá học nào có tác dụng phòng trừ hữu hiệu loại bệnh này. Hàng nghìn ha cà phê đã phải thanh lý vì bệnh này. Nguy hiểm hơn cả là không thể trồng lại cà phê sau khi đã nhổ bỏ cây bệnh.

Bệnh do sự phối hợp tấn công của tuyến trùng Pratylenchus coffeae và các nấm Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctnia bataticola... 
Các cây bị bệnh thối rễ thường có các triệu chứng sau: 
Ở vườn cà phê kinh doanh cây sinh trưởng chậm, có ít cành thứ cấp và chồi vượt, lá chuyển sang màu vàng, dễ nhầm với sự thiếu dinh dưỡng, nhưng bón phân không làm cây phục hồi. Rễ tơ bị thối đen từ chóp rễ vào, cây bị nặng các rễ lớn cũng bị thối, cây không hút nước và dinh dưỡng được. 

Ở cà phê kiến thiết cơ bản, bệnh xuất hiện chủ yếu trên các vườn trồng lại trên đất các vườn cà phê già cỗi và các vườn kinh doanh đã bị tuyến trùng gây hại. Cây có triệu chứng vàng lá rất rõ vào đầu mùa khô, sau khi dứt mưa và chưa tưới nước do rễ cọc bị thối và đứt ngang. Bộ rễ tơ gần mặt đất phát triển mạnh, ở cây nặng rễ tơ cũng bị thối. Trong mùa mưa nếu được chăm sóc tốt cây vẫn xanh nhờ hệ thống rễ tơ gần mặt đất nhưng do không có rễ cọc nên các cây bệnh dễ bị nghiêng khi có gió to. Cây bị bệnh rất dễ nhổ lên bằng tay. 
Biện pháp phòng trừ:

Để phòng bệnh, tạm thời phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Bảo đảm qui trình kỹ thuật như cây trồng xen, cây che bóng, đai rừng chắn gió để tạo cho vườn cây có năng suất ổn định.

- Bón phân đầy đủ, cân đối, đồng thời tăng cường việc bón phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học cải tạo đất nhất là đối với các vườn cây đã cho năng suất cao trong nhiều năm.

- Hạn chế xới xáo, làm bồn trong những vườn cây đã bị bệnh để tránh sự lây lan bệnh qua việc làm tổn thương bộ rễ.

- Không tưới tràn từ vườn bệnh sang vườn không bệnh.
- Thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện kịp thời và đào, đốt các cây bị bệnh. Các cây chung quanh vùng bệnh có thể tưới thuốc trừ tuyến trùng Tervigo 020SC, 5 lítdung dịch /gốc hoặc rải các loại thuốc trừ tuyến trùng như Marshal 5 G 50g/gốc hoặc Mocap 10 G 50g/gốc. Kết hợp tưới thuốc trừ bệnh như  Benlat C 50WP hay Ridomil Gold 68 WP 0,3% hay Bendazol 50WP nồng độ 0,4-0,5%, 5 lít dung dịch/hố, tưới hai lần cách nhau 15 ngày.

- Đối với vườn cà phê già cỗi, vườn cà phê bị bệnh rễ sau khi thanh lý không được trồng lại ngay. Phải tiến hành rà rễ và luân canh bằng các cây ngắn ngày hoặc cây phân xanh đậu đỗ ít nhất từ 2-3 năm trước khi trồng lại cà phê.

CHUYÊN ĐỀ 
THU HOẠCH, CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢ CÀ PHÊ

1. THU HOẠCH CÀ PHÊ

1.1. Quả cà phê (đối tượng thu hoạch)

- Chất lượng các loại quả thu hoạch


    + Quả chín đầy đủ: toàn bộ vỏ quả màu đỏ hoặc gần cuống quả có thể còn hơi xanh, không có dấu hiệu sâu bệnh hại, là loại chất lượng tốt nhất.


    + Quả xanh: thường cho các nhân có vỏ lụa màu xanh và bị đánh lỗi xanh non. Các hạt xanh non có tỉ trọng hạt thấp. Nước pha không thơm và kém hấp dẫn.


    + Quả chín nẫu, quả quá chín: là những quả sau khi chín còn lưu lại trên cây một thời gian và vỏ có màu đỏ sẫm hoặc nâu. Lớp nhớt giữa vỏ quả và vỏ thóc đã khô. Loại quả này thường cho cà phê nhân màu nâu và nước uống mùi vỏ quả.


    + Quả chín ép: trên các cây thiếu dinh dưỡng, cây bị khô hạn hoặc mang quả quá nhiều, các cây rụng lá, các cành gẫy... Vỏ quả thường màu vàng. Các quả này thường nổi trong nước vì chứa các hạt teo lép. Nước uống không hấp dẫn.


     + Quả sâu bệnh. Các quả bị mọt đục thường tạo ra các hạt thủng. Các quả bị bệnh thường chết khô trên cây và tạo ra các hạt đen hay các hạt teo lép. 

     + Các quả khô trên cây và các quả khô đã rụng dưới đất một thời gian dài có thể tạo ra các hạt đen, cho cà phê nhân và nước uống có chất lượng không tốt. 

1.2. Thời gian thu hoạch quả


Tại các tỉnh Tây Nguyên, thời điểm chín của cà phê vối từ tháng 10 - tháng 1 năm sau. Thời điểm tập trung nhất vào khoảng tháng 11-12. Vào các tháng này thường trùng vào thời gian khô ráo nên thu hoạch và phơi phong thuận lợi.

1.3. Quản lý thu hoạch

Trước khi thu hoạch cần giám định sản lượng để biết thời gian chín, khối lượng quả và nhu cầu nhân công, đồng thời lên lịch thu hái.

- Tiêu chuẩn quả thu hoạch:  

Tuỳ theo phương pháp chế biến mà có thể có yêu cầu chất lượng quả thu hoạch khác nhau. Quả cho chế biến ướt phải có tỉ lệ chín cao hơn so với cho chế biến khô vì giai đoạn xát tươi máy chỉ xát được vỏ những quả chín đỏ. Phương pháp chế biến khô có thể chấp nhận một tỉ lệ nhất định các quả xanh già, quả ương, quả khô trên cây, quả rụng dưới đất; thậm trí cả các chùm quả. 

- Động tác thu hoạch: 

Cà phê vối được thu hái bằng tay, tốn nhiều công lao động. Việc thu hái chỉ riêng các quả chín và hái từng quả một sẽ là một trong các yếu tố đảm bảo cà phê có chất lượng cao nhưng điều này đòi hỏi số lượng lao động thu hái lớn hơn nhiều so với việc "tuốt cành". Vì thế, trong sản xuất ít phổ biến kiểu "hái từng quả chín một" và rất phổ biến kiểu thu hoạch "tuốt cành". Sản phẩm thu hoạch gồm hỗn hợp quả có độ chín khác nhau, cà phê nhân thường không đồng đều về màu sắc.  

- Giữ quả tươi sau khi thu hoạch


Giữ quả tươi trong một thời gian dài trước khi đem chế biến có thể dẫn tới các mùi vị lên men thối. Do đó, tránh thu hoạch khối lượng quả quá lớn gây ứ đọng không kịp chế biến. 

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN HIỆN HÀNH

Sơ đồ dây chuyền chế biến cà phê 

	Quả cà phê tươi

	
	

	Loại bỏ tạp chất, làm sạch nguyên liệu

	

	Chế biến ướt
	
	Chế biến khô

	
	

	Xát tươi
	

	
	

	Tách nhớt (theo phương pháp sinh học, hóa học, cơ học)
	

	
	

	Phơi sấy cà phê thóc
	
	Phơi sấy cà phê quả 

	

	Xát vỏ thóc
	
	Xát vỏ quả

	

	Đánh bóng
	
	Đánh bóng

	

	Phân loại 

(kích thước, tỉ trọng, màu sắc)
	
	Phân loại 

(kích thước, tỉ trọng, màu sắc)

	

	Đóng bao cà phê nhân thương phẩm


2.1. Phương pháp chế biến khô: 

- Chế biến khô truyền thống: phơi / sấy nguyên cả quả và sản phẩm là cà phê quả khô. Trong chế biến khô, sân phơi là phương tiện quan trọng nhất. Sân phơi cần khô ráo, sạch sẽ và thoát nước tốt. Phơi cà phê trực tiếp trên đất trần là một nguyên nhân làm cà phê bị nhiễm mùi đất, cần tránh. Yêu cầu 1 ha cà phê kinh doanh với sản phẩm chế biến khô cần diện tích sân phơi tối thiểu 80 m2.

- Chế biến khô xát dập: Dùng máy xát dập, xát cà phê quả tươi cả xanh lẫn chín, loại bớt một phần vỏ quả, không dùng nước. Sau khi xát ra một hỗn hợp cả cà phê thóc, nửa quả và vỏ quả rồi đem phơi khô. Phương pháp này có tác dụng rút ngắn khoảng 30%-40% thời gian phơi so với phơi nguyên cả quả cà phê, nhưng nó chứa đựng nhiều rủi ro làm hại chất lượng cà phê nhân. 

2.2. Phương pháp chế biến ướt: 

- Chế biến ướt hoàn toàn: Dùng máy xát tách bỏ vỏ quả, lên men cà phê thóc và rửa kỹ để tách lớp nhớt, phơi sấy cà phê thóc ướt đã sạch nhớt. Sản phẩm là cà phê thóc khô. Áp dụng để sản xuất cà phê chè chất lượng cao ở một số công ty và nông hộ quy mô trang trại. 

- Chế biến nửa ướt: Dùng máy xát tách bỏ vỏ quả, dùng máy đánh nhớt để cho cà phê thóc sạch nhớt, phơi sấy cà phê thóc ướt đã sạch nhớt. Sản phẩm là cà phê thóc khô. Áp dụng cho cả cà phê chè và cà phê vối.  

So sánh hai phư​ơng pháp

	Chế biến khô
	Chế biến ư​ớt

	- Sản phẩm: cà phê quả khô

- Đơn giản, dễ thực hiện

- Ít đầu tư​ thiết bị, điện, nư​ớc

- Ít gây ra những vấn đề môi trư​ờng

- Cần diện tích sân phơi nhiều

- Tốn công cào đảo khi phơi

- Thời gian phơi kéo dài

- (Tốn thời gian và nhiên liệu sấy)

- Khối l​ượng xát khô lớn -> tốn kém

- Chất lư​ợng sản phẩm không cao 
	- Sản phẩm: cà phê thóc khô

- Phức tạp, nhiều công đoạn, khó làm

- Cần đầu t​ư thiết bị, điện, n​ước sạch

- Cần xử lý n​ước thải và vỏ qủa

- Diện tích sân phơi ít (1/3 so chế biến khô)

- Không tốn nhiều công cào đao

- Thời gian phơi rút ngắn

- (Tốn ít thời gian và nhiên liệu sấy)

- Khối l​ượng xát khô nhỏ -> ít tốn

- Chất l​ượng sản phẩm cao


Trong cả hai phương pháp: công đoạn phơi/ sấy quan trọng nhất.

Tiện lợi và bất lợi của phơi cà phê

Tiện lợi: Chỉ đầu t​ư sân phơi. Không cần đầu tư​ điện, dầu, củi. Tận dụng được nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời. Nếu biết điều tiết: có thể sản xuất ra loại cà phê chất lượng tốt. Cà phê phơi đủ nắng, nhất là cà phê thóc thường cho mùi vị thơm ngon hơn cà phê sấy.

Bất tiện: Sản phẩm để trần ra nắng gió, nhiều nguy cơ: bụi bặm, côn trùng, súc vật, mư​a, nấm mốc. Tốn thời gian phơi. Cần nhiều lao động. Chất l​ượng sản phẩm thường không cao.
Tiện lợi và bất tiện của sấy cơ giới

Tiện lợi: Nhanh khô hơn phơi. Kiểm soát sản phẩm tốt hơn. Chất l​ượng sản phẩm được bảo đảm do không gặp nguy cơ nhiễm bẩn và nấm mốc. Không phụ thuộc vào thời tiết. Giảm nhu cầu lao động (1 lao động trên máy sấy = 25 lao động trên sân phơi). Tốn rất ít diện tích sân phơi.

Bất tiện: Máy sấy đắt đỏ và tốn chi phí lắp đặt. Chi phí vận hành máy cao (do cần điện, nhiên liệu, công nhân lành nghề). Không thân thiện với môi trư​ờng (do phải dùng nhiên liệu và thải ra khí đốt). Cần lao động đ​ược đào tạo để bảo       d​ưỡng vận hành. Nông dân cá thể không dễ làm theo.

3. GIỚI THIỆU CÁC MÁY TÁCH VỎ QUẢ TƯƠI (TRONG CHẾ BIẾN ƯỚT)


- Máy xát đĩa: được ưa chuộng vì dễ lắp đặt, dễ sử dụng, ít sự cố, tốn ít điện nước và xát quả rất hữu hiệu. Có các loại từ 1-6 đĩa. Vận hành bằng tay hoặc mô tơ kéo. Tách vỏ quả bằng cả hai mặt đĩa.


- Máy xát trống ngang (trống trụ) và máy xát trống đứng (trống côn): xát quả cũng rất hữu hiệu nhưng khó điều chỉnh và sử dụng hơn. Trống quay được bọc lớp vỏ có nhiều nụ nổi (mỗi nụ là một dao bóc vỏ)


- Máy xát vừa bóc vỏ quả vừa đánh nhớt. Tiêu hao nhiều điện và nước thải chứa nhiều hữu cơ.


- Liên hoàn máy xát- máy xát lại: thực chất là hai máy xát (đĩa hoặc trống) lắp nối tiếp. Máy xát lại sẽ xát những quả đã đi qua máy xát chính mà chưa được bóc vỏ.

4. CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN ƯỚT

4. 1. Kiểm tra và phân loại quả trước khi xát

- Chọn lựa bằng tay để tách quả xanh

- Dùng bể xi phông/máy rửa: loại bỏ cành lá, đất đá, sỏi, tách quả khô, nhẹ.

- Dùng máy có bộ phận tách quả xanh 

4. 2. Nạp quả vào máy: (chỉ các quả được chấp nhận)


- Dùng máy trượt nạp khô: nước được cung cấp trực tiếp


- Dùng áp lực của nước từ bể xi phông


- Dùng hệ thống nạp điều tốc.

4.3. Vận hành máy xát tươi

Mỗi loại máy đều có nguyên lí vận hành riêng. Cần tuân theo hướng dẫn vận hành của nhà chế tạo.

4.4. Tách nhớt

Cần loại bỏ lớp nhớt  dính. Nếu không loại bỏ thì vỏ thóc dính dẻo gây khó khăn cho phơi sấy, phơi sấy lâu khô, nhân cà phê có mầu nâu rất kém hấp dẫn.  Đường trong lớp nhớt còn hấp dẫn nấm mốc và vi khuẩn tấn công.

Lớp nhớt dính được loại bỏ bằng các phương pháp sau: 
- Lên men sinh học: Việc ủ lên men thường tiến hành trong bể lên men. Chiều dày lớp cà phê trong bể lên men không nên quá 0,6m để dễ dàng cho việc rửa nhớt trong bể sau này. Rửa cà phê đã lên men xong kết hợp phân loại cà phê thóc theo tỉ trọng bởi dòng nước trên máng rửa dài 24-30 m dốc 2% có ngăn nhiều đoạn.

- Lên men bằng hóa chất: Dùng dung dịch NaOH, Na2CO3, Ca(OH)2 để xử lý cà phê thóc còn nhớt. Khi lớp nhớt đã bị phân giải hoàn toàn cần rửa cà phê ngay lập tức để tránh cho hóa chất nhiễm vào bên trong nhân cà phê, làm mất mầu cà phê.

- Đánh nhớt cơ học: Chủ yếu dùng thiết bị tạo lực ma xát (giữa các hạt cà phê với nhau và giữa cà phê với các bộ phận của thiết bị) để chà nhớt. Có nhiều loại loại thiết bị để đánh nhớt cơ học.Cà phê sau khi đã đánh nhớt cơ học có thể đem phơi ngay.

5.5. Phơi sấy cà phê thóc

-  Nhận biết các giai đoạn khô của cà phê

	Giai đoạn khô
	Độ ẩm hạt cà phê 

	Ướt hoàn toàn
	55 - 50%

	Ráo vỏ
	49 - 45%

	Nhân mềm trắng
	44 - 30%

	Nhân mềm sẫm mầu
	29 - 22%

	Nhân cứng vừa, sẫm mầu
	21 - 16%

	Nhân cứng sẫm mầu
	15 - 12%

	Nhân khô hoàn toàn
	11 - 10%

	Nhân quá khô, giòn
	< 10% .


-  Phơi cà phê 

Đây là phương pháp làm khô truyền thống. Các bước như sau:

- Làm ráo vỏ cà phê thóc: yêu cầu làm ráo càng nhanh càng tốt và tránh vỡ vỏ thóc. Tốt nhất hoàn thành trong ngày phơi đầu tiên

- Phơi với yêu cầu làm khô nhân chậm: (ngày thứ 2 và thứ 3) không phơi dưới nắng gắt để tránh vỡ vỏ thóc.

- Phơi tới khi khô hoàn toàn: có thể để nắng suốt ngày

- Khi điều kiện trời nhiều mây, ít nắng: ưu tiên phơi cà phê còn ẩm nhất & phơi luân phiên các loại cà phê còn ẩm, tránh lưu giữ cà phê ẩm quá lâu mà không được phơi.

- Kết thúc phơi: đưa vào kho/Silo 

- Các lỗi thường xẩy ra khi phơi:  Không không đều: hạt khô, hạt ẩm trong cùng một nắm hạt, trong hạt có phần khô, có phần ẩm. Khô quá nhanh giai đoạn đầu gây vỡ vỏ thóc. Khô quá chậm không giải phóng sân phơi, bị nấm mốc.
- Sấy cà phê 

Các lọai máy sấy

     + Máy sấy khay/giàn đơn: là loại đơn giản với mặt sàng hình chữ nhật, làm bằng lưới thép hay tấm sắt đục lỗ. Cà phê đặt trên sàng nâng cao  0,5 - 1 m.  Khung là gỗ, sắt, xây gạch... có mái che. Kích thước thay đổi theo từng thiết kế. Có thể sấy bằng củi, than đá, dầu, gas ... Nạp liệu và xả phẩm bằng tay, cào đảo bằng tay trong quá trình sấy. Dùng cho nông hộ nhỏ.

Hiệu suất sử dụng nhiên liệu không cao, dưới 30%. Nếu nhiên liệu tạo khói: cần lắp đặt bộ trao đổi nhiệt để không thổi khí sấy trực tiếp vào khối cà phê.

Có thể dùng để sấy cà phê quả, cà phê thóc và cà phê xát dập.

     + Máy sấy khay/giàn kép, dùng hồi lưu khí nóng một phần: Đây là loại mới ra đời, đơn giản nhưng hiệu quả. Tiết kiệm 30% nhiên liệu so với máy sấy giàn đơn. Có nhiều kích cỡ khác nhau, để sấy 500 - 8000 kg cà phê thóc ướt/mẻ.

Rất thích hợp sử dụng ở vùng nông thôn.

    + Máy sấy trống quay nằm ngang: Đơn giản, ít trục trặc và không cần lao động lành nghề bậc cao để vận hành. Loại này có nhiều cỡ khác nhau để có thể sấy từ 1,6 - 15 m3 cà phê thóc ướt, tùy theo đường kính thiết diện ống trụ và chiều dài ống trụ. Thời gian sấy khá dài, có thể 30 đến 60 tiếng từ ướt hoàn toàn đến khô hoàn toàn. Nhiên liệu có thể sử dụng: củi, than đá, dầu, vỏ quả khô, vỏ trấu...

Tốt nhất là sấy cà phê thóc đã được làm ráo vỏ trên sân khoảng 1 ngày, khi đó ẩm độ hạt cà phê còn < 45% (đã bị loại khoảng 1/3 lượng nước thừa), khi đó công suất sấy sẽ tăng cao, thời gian sấy, tiêu hao nhiên liệu, điện đều giảm 1/3.

Sấy rất hiệu quả: sản phẩm khô rất đồng đều. Đã sử dụng nhiều năm nay và hiện vẫn đang sử dụng ở nhiều nơi.

Máy không được thiết kế để hồi lưu khí nóng, vì vậy hiệu suất nhiệt và hiệu suất sử dụng nhiên liệu không cao. Hiệu suất trao đổi nhiệt bị giảm nếu sử dụng bộ trao đổi nhiệt để thổi khí nóng gián tiếp. (dùng dầu, chi phí sấy gián tiếp cao hơn trực tiếp 1,65 lần)

    + Máy sấy tháp: Hiện nay có nhiều dạng máy sấy tháp và có thể sấy cà phê từ ướt hoàn toàn đến khô hoàn toàn.

* Chú ý thêm với các máy sấy cơ giới:

Khi xả nếu sản phẩm vẫn còn nóng thì quá trình khô vẫn tiếp diễn, vì vậy tại lúc xả, ẩm độ hạt được phép cao hơn 12% một chút.

Cần có các ngăn điều tiết nhiệt độ và ẩm độ hạt sau khi sấy một giai đọan rồi mới đưa vào bảo quản. 

6. CÁC CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN KHÁC 

6.1. Tách vỏ thóc và vỏ quả khô 


Tách vỏ thóc và vỏ quả khô bằng máy xát. Các loại máy xát cà phê là

- Dùng trục ma xát: thường là trục gang có các gân chéo quay với tốc độ nhanh ép cà phê lên vỏ máy. Khe giữa trục và vỏ máy hẹp dần từ cửa nạp tới cửa xả... Trong quá trình xát tạo nhiệt làm nóng cà phê, không lợi cho chất lượng.

- Dùng sàng xát (dao xát chính là các nụ nổi trên mặt sàng tròn) hay búa đập. Quá trình xát không làm nóng cà phê, tốt cho chất lượng. 

Công suất làm việc: tùy theo thiết kế của nhà sản xuất. Xát cà phê thóc đạt năng suất cao hơn cà phê quả khô. Cà phê càng khô, năng suất xát càng cao. 

6.2. Đánh bóng 

Là động tác tách lớp vỏ lụa ra khỏi cà phê nhân để cà phê sạch và đẹp hơn. 

- Trong một số trường hợp với cà phê vối Robusta, do vỏ lụa bám chặt nên trước khi đánh bóng cà phê thường được xịt hơi nước để vỏ lụa mềm hơn dễ đánh bóng. 

Máy đánh bóng dùng trục ma-xát để chà bóng. Trục bằng đồng thì cho cà phê nhân mầu sắc đẹp hơn trục bằng hợp kim khác hay bằng gang.

6.3. Phân loại theo kích cỡ hạt 


Có hai loại máy dùng để phân hạng cà phê theo kích thước hạt

- Sàng rung: gồm nhiều mặt sàng phẳng xếp chồng lên nhau theo thứ tự số sàng hay kích thước lỗ sàng từ lớn đến nhỏ. Dưới cùng là sàng đáy không đục lỗ. Khi rung, cà phê cà phê hạt lớn không chui qua sàng nào thì sàng đó được coi là kích thước hạt. Sử dụng bao nhiêu sàng trong mỗi lần chạy máy là tùy thuộc vào nhà sản xuất. Có 11 sàng khác nhau đánh số 20 - 10

- Sàng lồng tròn: hình trụ gồm nhiều khoang đục lỗ theo nhiều cỡ khác nhau và quay liên tục quanh một trục. Sàng hơi nghiêng về phía cuối để cà phê có thể tự chảy trong quá trình quay của sàng. Cà phê được đổ vào khoang đầu sàng qua một phễu. Khoang đầu sàng có lỗ nhỏ nhất và cho các hạt nhỏ nhất lọt xuống. Khoang cuối cùng lỗ sàng to nhất vì vậy nhận được hạt có cỡ to hơn lọt qua. Năng suất sàng tùy thuộc vào kích thước máy.

6. 4. Phân loại theo tỉ trọng 

Có hai dạng máy phân loại theo tỉ trọng:

- Dùng Catador phân loại bằng khí động học. Máy có thể tách tạp chất ra khỏi cà phê và phân cà phê thành 2 - 3 loại theo trọng lượng riêng.

- Dùng bàn Ping-pong (sàng gằn) phân loại theo trọng lượng: mặt bàn hình chữ nhật, nghiêng theo 2 chiều và dao động theo kiểu con lắc; có nhiều nụ nổi và được đục lỗ nhỏ để thông khí. Dưới gầm là quạt thổi đưa không khí ngược lên mặt bàn làm cho hạt nhảy lên - xuống trên nệm không khí. Tùy theo trọng lực mà hạt có thể chảy nhanh về phía cửa thấp nhất (loại nhẹ nhất) hoặc về cửa cao nhất (loại nặng nhất). Có thể phân ra 2-7 loại tùy theo nhà sản xuất gắn các cửa tại cổng thoát.

6.5. Phân loại theo mầu sắc 

- Lựa chọn bằng tay: công nhân ngồi 2 bên một băng tải chuyền cà phê liên tục, họ lựa ra những hạt có mầu không phù hợp cho buôn bán như các hạt đen, hạt nâu sẫm... Cà phê ở cuối băng tải coi như đã sạch hạt có mầu xấu.

Cũng có thể công nhân lấy từng rá cà phê một, đổ lên mặt bàn, sau khi chọn ra các hạt mầu sắc không ưng ý, cà phê tốt dồn lại một chỗ.

- Dùng máy chọn lựa theo mầu sắc: Có thể có kiểu chọn lựa đơn sắc (chỉ tách một mầu) hoặc kiểu chọn lựa đa sắc với phổ cường độ phản chiếu rộng hơn (loại bỏ các hạt có những mầu khác nhau).

Các hạt có mầu đen và nâu thường bị máy loại bỏ 

6.6. Đấu trộn và đóng bao


Đấu trộn và đóng bao theo yêu cầu thị trường

7. PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN

7.1. Các kiểu kho bảo quản

- Kho kín: Kho không có sự trao đổi không khí giữa bên trong và bên ngoài kho. Tuy nhiên vẫn xẩy ra sự trao đổi nhiệt trong và ngoài kho qua mái và tường kho vào những giờ nóng, và khi khối hạt đã nóng lên thì rất lâu mát trở lại làm cà phê xuống cấp nhanh. Nếu ẩm độ hạt cao hoặc ẩm độ không khí cao sẽ xẩy ra hiện tượng tụ sương dưới mái và mặt tường trong, làm mốc lớp hạt ven tường. 

- Kho thông khí tự nhiên: Có mái lùa hoặc thông nóc chạy một phần hoặc suốt chiều dài mái. Có các cửa sổ ở tường cho phép thông khí tự nhiên. Sàn kho làm bằng gỗ. Ưu điểm : Thông khí tự nhiên, thích hợp ở vùng mát mẻ và khô ráo. Có thể tránh được sự tụ sương trong kho. Nhược điểm: Không có sự cải thiện đáng kể môi trường bảo quản. Tuy vậy loại kho này vẫn tốt hơn loại đóng kín, có thể duy trì chất lượng cà phê nhân ban đầu tối đa là 6 tháng nếu điều kiện thuận lợi (khí hậu khô mát). 

- Kho thông khí có kiểm soát: Loại kho này thông khí hay đóng kín tùy theo điều kiện môi trường. Cấu trúc giống kho thông khí cổ điển nhưng các lỗ thông nóc có nắp đóng và kho được trang bị thêm quạt thổi thay cho các cửa sổ trên tường. 

* Vận hành: Khi nhiệt độ bên ngoài trên 200C và ẩm độ không khí trên 70% hoặc dưới 50% (quá khô) thì các lỗ thông nóc được mở và quạt thổi được vận hành làm mát cà phê trong kho. Số giờ thông khí trong ngày từ 4-6.

- Kho thông gió tự động kiểm soát kiểu hiện đại: Có một lớp trần ngăn sự truyền nhiệt trực tiếp từ mái xuống không khí trong kho vào những giờ nóng và có các lỗ thông nóc để thoát nhiệt. Có mái chìa rộng che mát tường về sáng và chiều. Tường và hành lang quét màu trắng, tốt nhất sơn bóng. Có quạt hoặc máy điều hòa không khí điều tiết nhiệy độ.

Điều khiển sự thông khí trong kho theo cơ chế tự động. Cơ chế này chọn lọc điều kiện thuận lợi để bảo quản: sẽ đóng kín nếu môi trường ngoài bất lợi (nóng, ẩm) và sẽ tự động mở thông khí nếu môi trường ngoài tiện lợi (khô, mát).

Kiểu kho này có thể giữ được chất lượng ban đầu của cà phê 1-2 năm và chưa thấy có ở Việt Nam.


Các kho dù thuộc loại nào cũng không được chứa các loại hóa chất (phân bón, thuốc trừ sâu bệnh), các vật phẩm dễ bốc mùi như xăng dầu, cao su... và không bị dột.

7.2. Các cách bảo quản

Bảo quản trong bao bì

Bao có thể làm bằng đay, gai hoặc vải và cần sạch. Các bao đựng cà phê đặt nằm trên các sàn gỗ theo từng lớp nhưng không quá 8 lớp. Bảo quản bằng bao bì không phức tạp, được nhiều nơi sử dụng. 

Bảo quản đống

Bảo quản theo đống chỉ nên duy trì thời gian ngắn và sau đó cà phê đưa vào bao bì hoặc thùng để giảm diện tích bảo quản và tránh giẫm đạp; tránh cho cà phê hút ẩm trực tiếp từ nền kho và mau chóng bị xuống cấp. 

Bảo quản khối trong các silo

Các silo có hình khối hộp vuông hoặc chữ nhật và tùy theo kích thước của mỗi silo có thể chứa từ 3,5 - 50 tấn cà phê. Mặt sàn làm bằng lưới thép không gỉ hoặc bằng các tấm nhôm có đục lỗ để thông khí. 

Bảo quản trong các silo nếu áp dụng cho cà phê chưa khô hoàn toàn và trong  kho đóng kín hoặc thông khí tự nhiên thì có thể gặp hiện tượng chảy mồ hôi tường. Lớp cà phê ven tường bị mốc trước, sau đó làm hỏng tiếp lớp cà phê bên cạnh. Vì vậy ẩm độ hạt cà phê đưa vào bảo quản cần dưới 13% và cần lắp đặt các quạt thổi.
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